
STT Họ và Tên Mã số SV Lớp Đăng ký lớp AV tăng cường

1 Trần Thị Tuyết Nhi 16109045 16109CL2 Lớp 10CLC

2 Lê Thị Lệ Mỹ 16109037 16109CL2 Lớp 10CLC

3 Nguyễn Thị Hồng Thương 16109065 16109CL2 Lớp 10CLC

4 Nguyễn Trần Hồng Phước 16109053 16109CL2 Lớp 10CLC

5 Trần Anh Tú 16109080 16109CL2 Lớp 10CLC

6 Nguyễn Thị Kim Tuyến 16109076 16109CL2 Lớp 10CLC

7 Ngô Thị Ngọc Trinh 16109072 16109CL2 Lớp 10CLC

8 Võ Thúy Quy 16109055 16109CL2 Lớp 10CLC

9 Hoàng Bình An 16110001 16110CL1 Lớp 10CLC

10 Võ Minh Huy 16110093 16110CL2 Lớp 10CLC

11 Nguyễn Đức Linh 16116043 16116CL2 Lớp 10CLC

12 Châu Thi Mỹ Diên 16124010 16124CL2 Lớp 10CLC

13 Trương Mỹ Dung 16124013 16124CL3 Lớp 10CLC

14 Nguyễn Thị Mỹ Oanh 16152035 16125CL2 Lớp 10CLC

15 Võ Nguyễn Phú Tuyên 16141091 16141CL1 Lớp 10CLC

16 Phan Đình Hoàng Anh 16141003 16141CL2 Lớp 10CLC

17 Trương Công Bình An 16146062 16141CL5 Lớp 10CLC

18 Trương Minh Quang 16144135 16144CL1 Lớp 10CLC

19 Trịnh Viết Sơn 16144144 16144CL1 Lớp 10CLC

20 Nguyễn Trọng Tâm 16144149 16144CL1 Lớp 10CLC

21 Nguyễn Quang Lợi 16144097 16144CL1 Lớp 10CLC

22 Bùi Tuấn Kiệt 16144086 16144CL2 Lớp 10CLC

23 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 16144079 16144CL2 Lớp 10CLC

24 Nguyễn Chí Cường 16144018 16144CL3 Lớp 10CLC

25 Phan Minh Tường 16144198 16144CL3 Lớp 10CLC

26 Trần Văn Cương 16144014 16144CL3 Lớp 10CLC

27 Nguyễn Hoàng Huy 16145151 16145CL4 Lớp 10CLC

28 Lý Đông 16145120 16145CL5 Lớp 10CLC

29 Lưu Việt Duy 16145095 16145CL5 Lớp 10CLC

30 Nguyễn Trung Hậu 16145134 16145CL5 Lớp 10CLC

31 Võ Ngọc Minh 16146147 16146CL1 Lớp 10CLC

32 Trần Hoàng Minh 16146143 16146CL2 Lớp 10CLC

33 Trần Phước Khải 16146630 16146CL3 Lớp 10CLC

34 Trương Văn Sĩ 16146182 16146CL3 Lớp 10CLC

35 Nguyễn Đắc Đức 16146090 16146CL4 Lớp 10CLC

36 Lê Quốc Khải 16146119 16146CL4 Lớp 10CLC

37 Trần Vũ Thành An 16146061 16146CL4 Lớp 10CLC

38 Trần Thanh Thương 16146641 16146CL5 Lớp 10CLC

39 Huỳnh Thanh Ân 16146068 16146CL5 Lớp 10CLC

40 Nguyễn Huỳnh Tài 16146185 16146CL5 Lớp 10CLC

41 Nguyễn Văn Huy 16144057 16146CL5 Lớp 10CLC

42 Nguyễn Quyết Tiến 16146203 16146CL5 Lớp 10CLC

43 Trần Đình Hải Dương 16147015 16147CL1 Lớp 10CLC

44 Trần Phú Quí 16147079 16147CL1 Lớp 10CLC

45 Bùi Tá Nguyên 16147063 16147CL1 Lớp 10CLC

46 Lại Quốc Thái 16147088 16147CL1 Lớp 10CLC
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47 Lê Thái Cương 16147010 16147CL1 Lớp 10CLC

48 Phan Phụng Duy Trung 16147102 16147CL1 Lớp 10CLC

49 Hoàng văn Toàn 16147225 16147CL1 Lớp 10CLC

50 Phan Minh Trí 16147099 16147CL1 Lớp 10CLC

51 Hồ Xuân Nghĩa 16147062 16147CL1 Lớp 10CLC

52 Trương Thiên Nhật 16147068 16147CL1 Lớp 10CLC

53 Phan Quốc Văn 16147109 16147CL1 Lớp 10CLC

54 Nguyễn Thị Kim Ngoan 16148034 16148CL1 Lớp 10CLC

55 Nguyễn Thị Yến Nhi 16148204 16148CL1 Lớp 10CLC

56 Nguyễn Thị Thùy Dương 16148009 16148CL1 Lớp 10CLC


